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 Cầu đấu điều khiển Tiêu Chuẩn Dạng Vít

Product Categories: Cầu đấu điều khiển, Dạng bắt vít, Sản phẩm bán chạy
Product Page: 
https://bientangiare.com.vn/sảnphẩm/dau-noi-cap-tieu-chuan-dang-vit/

Product Summary

[ Model: CTS2.5UN,CTS4UN ,CTS95UN ]
Hãng sản xuất: CONNECTWELL - INDIA

- Cỡ dây  : 0.5mm2 - 120mm2 - Kích cỡ: 0.2 -120mm2 - Thông số: 24 -
269A, 1000V

Product Description

Mã Hàng
Kích Thước
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Cỡ Dây
Thông số

CTS2.5UN
45x43x5mm
0.2 -2.5mm2
24A, 1000V, 0.4Nm

CTS4UN
45x43x6mm
0.2 - 4.0mm2
32A, 1000V, 0.5Nm

CTS6U
47x43x8mm
0.5 - 6mm2
41A, 1000V, 0.8Nm

CTS10U
47x43x10mm
0.5 -10mm2
57A, 1000V, 1.2Nm

CTS16U
47x43x12mm
0.5 - 16mm2
76A, 1000V, 1.2Nm

CTS25UN
56x49x12mm
4.0 -25.0mm2
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101A, 1000V, 2Nm

CTS35UN
58x52.5x16mm
4.0 -35mm2
125A,1000V, 2.5Nm

CTS50/70N
70x77.3x20.5mm
10.0 -70.0mm2
192A, 1000V, 3.0Nm

CTS95/120N
82x84.5x26.5mm
25.0 -120.0mm2
269A, 1000V, 6.0Nm

http://www.connectwell.com/global/products/terminal-blocks-connectors/din-rail-ter
minal-blocks/screw-clamp-terminal-blocks/feed-through.aspx?lang=en
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